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CHƯƠNG TRÌNH KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ - NĂM 2025
Medical Check-up 2025
SUGA GROUP
A. HƯỚNG DẪN LẤY MẪU XÉT NGHIỆM

(BLOOD TAKING PREPARATION AND INSTRUCTION)
1. Thời gian -  Địa điểm lấy mẫu xét nghiệm: (Time – Venue to blood taking)
· Địa điểm 1: 161 Trương Văn Bang, Phường Cát Lái, Tp Hồ Chí Minh
Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00 (From 08:00AM to 11:00AM) thứ tư, ngày 15/10/2025 (Wednesday, October 15th, 2025)
· Địa điểm 2: 17/6 Ấp Chiến Lược, Phường Bình Hưng Hòa, Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00 (From 08:00AM to 11:00AM) thứ năm, ngày 16/10/2025 (Thursday, October 16th, 2025)

· Địa điểm 3: 161 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00 (From 08:00AM to 11:00AM) thứ năm, ngày 16/10/2025 (Thursday, October 16th, 2025)
2. Nhập thông tin sức khỏe “Bệnh sử” trên điện thoại trước khi lấy mẫu Xét nghiệm:

Please fill your private medical information in Medical History on smart phone before the blood taking day
Quét mã QR code Yersin cung cấp tại điểm lấy máu. Sau đó, nhập Mã ID hồ sơ cá nhân tương ứng theo danh sách và ngày tháng năm sinh 08 số (ddmmyyyy) theo hướng dẫn của nhân viên phòng khám

Scan the QR code provided by Yersin at the blood collection point. Enter the corresponding Personal Profile ID Code according to the list and the 8-digi date of birth (ddmmyyy) according to the instruction of the clinic staff.

3. Xét nghiệm máu / Taking sample of blood
· Tất cả các kim tiêm, ống nghiệm đựng máu đều hoàn toàn mới, tiệt trùng, an toàn

All blood draw materials are very new, sterilized and single in use
· Cần nhịn đói và không uống các chất có vị ngọt ít nhất 6 tiếng trước khi lấy máu

Do not eat anything and sweet drinks six (6) hours before taking sample of blood
4. Cách lấy mẫu nước tiểu / Collect sample of urine
· Bỏ dòng nước tiểu đầu, sau đó đưa lọ vào hứng dòng nước tiểu giữa dòng. Phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt không được lấy nước tiểu xét nghiệm. Chỉ được lấy nước tiểu xét nghiệm khi đã chấm dứt kinh nguyệt sau đó 3 ngày.
Take urine out at the beginning of urine stream and only take sample of urine at the middle urine stream. For woman, the urine sample only can collect at least after 3 days of period time.

· Bạn cần giữ lọ sạch trước khi lấy mẫu nước tiểu

Please keep the bottle of urine clean.

· Tránh đừng để chạm ngón tay vào mẫu vì điều này có thể làm nước tiểu bị nhiễm trùng từ tay bạn và có thể sẽ cho kết quả sai.

Do not touch our figure into the sample. It causes the wrong result due to the bacteria infection.

· Bạn cần lấy từ 1/3 đến 1/2 lọ là đạt yêu cầu

Take sample of urine around 1/3 to 1/2 bottle.

· Sau khi lấy mẫu xong, nhớ vặn chặt nắp lọ để tránh rò rỉ, bỏ vào túi nylon phát sẵn. Trong trường hợp nước tiểu rơi ra ngoài, phải chùi sạch bằng giấy vệ sinh trước khi giao mẫu.

Remember to close to button of bottle carefully after taking your urine and place it to nylon package. Try to clean the bottle before sending the sample.

· Để lọ mẫu nước tiểu đúng nơi quy định, rửa tay sạch sẽ.

Put the sample at the right place. Wash your hand.
B- HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI ĐẾN KHÁM SỨC KHỎE
(HEALTH CHECK UP PREPARATION AND INSTRUCTION) 
1. Thời gian tiếp nhận bệnh - Địa điểm khám sức khỏe:
(Check-in time and Venue):
Từ (From):
Sáng : 

07 giờ 00 phút đến 09 giờ 00 sáng (07:00AM to 09:00AM)


Chiều:

13 giờ 00 phút đến 14 giờ 30 chiều (13:00PM to 14:30PM)

(Trừ Chủ nhật và thời gian nghỉ trưa từ 12 giờ đến 13 giờ mỗi ngày)

(Except weekly Sundays and lunch break from 12:00 to 13:00)
Lưu ý : 

Phòng khám không hoạt động ngày Chủ Nhật 




và ngày nghỉ Lễ theo Quy định nhà nước 
Khám tại :
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Yersin
10 Trương Định, Phường Xuân Hòa, TP. HCM 
Yersin International Clinic

10 Truong Dinh St, Ward Xuan Hoa, HCMC 
2. Thông tin liên hệ “ Đăng ký khám sức khỏe” : Information for registration
Nhân viên Công ty đăng ký lịch khám sức khỏe theo sắp xếp của Công ty. 
Số điện thoại hỗ trợ của phòng khám: Mr. Đức Anh 0964-925-150
3. Phụ nữ có thai hoặc nghi ngờ có thai cần khai báo

To declare for pregnancy and suspected pregnancy woman

Phụ nữ có thai hoặc nghi ngờ có thai tuyệt đối không được chụp X- Quang, cần phải khai báo cho Bác sĩ và kỷ thuật viên X-Quang.

Should declare, explain and inform to physician and X-Ray technician about your situation. If pregnancy, you are not allow to take X-ray procedure.

4. Siêu âm bụng tổng quát / Abdominal ultrasound
· Nên uống nước nhiều trước khi siêu âm 30 phút và chờ mắc tiểu

Drink more water as much as possible 30 minutes before taking abdominal ultrasound

· Khi siêu âm có dung chất GEL bôi vào da bạn, chất này không gây độc hại và được lau sạch sau khi siêu âm.

GEL is applied to your skin during ultrasound procedure. It is not harmful to your skin and be clean afterward.

5. Danh mục khám :
	 
	TÊN DỊCH VỤ - SERVICE NAME
	MÔ TẢ DỊCH VỤ - SERVICE DESCRIPTION
	GÓI KHÁM - CHECKUP PACKAGE

	 
	
	
	Nam
Male
	Nữ Độc thân
Single Female
	Nữ Có GĐ
Married Female

	KHÁM TỔNG QUÁT - GENERAL PHYSICAL EXAMINATION 
	 
	 
	 

	*
	Bệnh sử cá nhân (Medical history)
Theo dõi tiền sử bệnh lý
	x
	x
	x

	*
	Khám tổng quát : 03 Bác sỹ (BS.Khám Nội + BS.TMH + BS.RHM) 
Bs. Khám Chuyên khoa Tai - Mũi - Họng (Ear Nose Throat)
Bs. Khám chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt (Odonto -Stomatology)
Bs. Khám Tổng Quát (General Physical Examination)
Tư vấn kết quả khám (Doctor's Consultation) - Bác sĩ tư vấn trực tiếp từng bệnh nhân
- Giải thích các kết quả xét nghiệm 
Interpreting & consulting all laboratory results

	Bác sĩ Tổng Quát khám và tư vấn bệnh sử cá nhân, kiểm tra các chỉ số về mạch, huyết áp, cân nặng nhằm phát hiện và đánh giá yếu tố nguy cơ  bệnh lý, đánh giá thể lực
Bác sĩ TMH kiểm tra và tư vấn các vấn đề về tai mũi họng
Bác sĩ RHM kiểm tra và tư vấn các vấn đề về răng miệng

Examination by general practitioner including consultation of medical history, physical measurement (weight) and vital signs monitoring (pulse, blood pressure), screening for health risk factors and physical assessment
Examination by ENT specialist including assessment and consultation in ear, nose, throat conditions
Examination by dentist including assessment and consultation in dental conditions
	x
	x
	x

	KHÁM PHỤ KHOA - GYN EXAM 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khám phụ khoa 
GYN Exam
	Khám các bệnh viêm nhiễm đường sinh dục, khám ngực,  tư vấn sức khỏe sinh sản, tư vấn cách điều trị và phòng tránh các bệnh phụ khoa 
Examination of genital infection, examination of breast, health and reproductive consultation, treatment and prevention of gynecological conditions
	 
	x
	x

	 
	Soi tươi huyết trắng
Wet Prep
	Chẩn đoán các loại nấm, trùng roi, vi khuẩn gây viêm âm đạo 
Diagnosis of vaginal infection causes such as yeast, rod bacteria, bacteria
	 
	x
	x

	 
	Phết cổ tử cung (PAP's) - Cytobrush
Pap Smear - Cytobrush
	Chẩn đoán sớm ung thư cổ tử cung bằng xét nghiệm tế bào học để tìm những tế bào bất thường trong lớp biểu mô cổ tử cung bằng công nghệ Cytobrush
Early detection of uterine cervix cancer by Cytobrush pap cytology test screening for abnormal epithelial cells in cervix 
	 
	 
	x

	CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  - IMAGING
	 
	 
	 
	 

	*
	Điện tâm đồ 
ECG
	Đánh giá hoạt động, tốc độ cũng như nhịp điệu của tim, phát hiện những bất thường của tim
Assessment of heart activity, rhythm, rate and screening for abnormalities
	x
	x
	x

	*
	X-Quang (X - Ray)
	 
	 
	 
	 

	 
	X quang Tim - Phổi thẳng 
Chest PA
	Đánh giá các bất thường trong lồng ngực và các bất thường của phổi 
Assessment of thoracic abnormalities and pulmonary conditions
	x
	x
	x

	*
	Siêu âm (Ultrasound)
	 
	 
	 
	 

	 
	Siêu âm bụng TQ (màu)
Abdominal Ultrasound
	Tầm soát các bất thường của các cơ quan thuộc ổ bụng như gan/thận/mật/bàng quang/tử cung và buồng trứng ở nữ/tiền liệt tuyến ở nam
Screening for abdominal condition in liver/kidney/biliary/bladder/uterus and ovaries in female/prostate in male
	x
	x
	x

	 
	Siêu âm vú (màu)
Breast Ultrasound
	Tầm soát và khảo sát tuyến vú giúp phát hiện ra những bất thường về hình thái của tuyến vú, khối u vú
Screening for breast condition and detecting structural abnormalities and tumor
	 
	x
	x

	 
	Siêu âm tuyến giáp
Thyroid ultrasound
	Phát hiện các bệnh lý tuyến giáp như ung thư, u hạch, xơ nang tuyến giáp
Detecting mamary diseases: thyroid cancer, lymphoma..
	x
	x
	x

	XÉT NGHIỆM - LAB :
	 
	 
	 
	 

	*
	Công thức máu 24 thông số
Complete Blood Count
	Đánh giá các chỉ số máu tổng thể và phát hiện các rối loạn, bao gồm nhiễm trùng, thiếu máu
Assessment of complete blood count and detecting any disorder including infection, anemia conditions
	x
	x
	x

	*
	Đường máu  
Glucose
	Đánh giá lượng đường huyết trong máu của cơ thể để chẩn đoán các bệnh như đái tháo đường, theo dõi điều trị bệnh nhân đái tháo đường, hạ đường huyết
Assessment of glucose in blood to diagnose diabetes, monitoring diabetic patient, hypoglycemia
	x
	x
	x

	*
	Kiểm tra bộ mỡ (Lipid Panel)
	 
	 
	 
	 

	 
	Cholesterol total
	Đánh giá lượng mỡ máu nhằm sớm ngăn ngừa rối loạn chuyển hóa lipid, máu nhiễm mỡ, các nguy cơ rủi ro  có thể liên quan khác như như nguy cơ xơ vữa động mạch
Assessment of blood lipid for preventing lipid disorders, hyperlipidemia, risk factors of arteriosclerosis
	x
	x
	x

	 
	Triglyceride
	
	x
	x
	x

	 
	LDL và HDL
	
	x
	x
	x

	*
	Chức năng thận (Kidney Function) 
	 
	 
	 

	 
	Creatinine
	Đánh giá chức năng thận và các vấn đề về thận như tình trạng suy thận
Assessment of kidney function and detecting kidney failure
	x
	x
	x

	 
	Bun/Ure
	
	x
	x
	x

	*
	Chức năng Gan (Liver Enzymes)  
	 
	 
	 

	 
	SGOT (AST)
	Đánh giá chức năng của gan, men gan và tổn thương gan
Assessment of liver function, liver enzymes and liver tissue lesion
	x
	x
	x

	 
	SGPT (ALT)
	
	x
	x
	x

	*
	Viêm Gan SV B (Hebatitis B)
	 
	 
	 
	 

	 
	HBsAg cho người chưa chích ngừa 
Hoặc HBsAb cho người đã chích ngừa 
	Kiểm tra nhiễm virus viêm gan siêu vi B hay không Hoặc Kiểm tra kháng thể chống lại virus viêm gan siêu vi B
Detection of antibodies level against hepatitis B virus or detection of hepatitis B virus
	x
	x
	x

	*
	Acid Uric (Tầm soát bệnh Gout)
	Tầm soát bệnh gout 
Screening for gout
	x
	x
	x

	*
	Xét nghiệm nước tiểu (Urine Analysis UA) :
	 
	 
	 

	 
	Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số (UA)
	Phát hiện các bất thường của đường tiết niệu như nhiễm khuẩn đường tiết niệu, đái tháo đường hoặc các tình trạng trao đổi chất khác
Detection of urinary condition such as urinary infection, diabetes and other metabolism disorders
	x
	x
	x

	 
	Báo cáo thống kê kết luận (Medical Report) - Báo cáo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt
 
	x
	x
	x


6. Ưu đãi: 
· Ưu đãi giảm giá 20% trên tất cả các dịch vụ chẩn đoán ngoài danh mục khám trong Hợp Đồng này (Ngoại trừ thuốc, chủng ngừa, nội soi, thủ thuật và vật tư tiêu hao đặc biệt)
Discount 20% to all medical examination services outside the package in this Agreement (Not including of prescription, vaccination, endoscopy, surgical operation and special materials)
· Áp dụng toàn bộ ưu đãi theo Hợp Đồng cho người thân của nhân viên Khách Hàng trong thời gian hiệu lực của Hợp Đồng.

Apply all special offers and discounts in the Health Check-up Program to The Client staff’s relatives within the effective term of the Agreement
· Tặng “Phiếu tái khám” trị giá: 400,000đ/lần, dành cho toàn thể nhân viên của Khách Hàng sau khi hoàn tất gói khám và có giá trị sử dụng trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát hành phiếu.
A free “Re-Examimation Voucher” worthing 400,000 VND/per visit for all employees of The Client after completing the Health Check-up Program, this voucher is valid within 60 days from the date of issuance.

7. Hồ sơ khám: 

Nếu nhân viên của Khách Hàng có nhu cầu cung cấp Giấy khám sức khỏe theo mẫu Thông tư số 32/2023/TT-BYT, vui lòng cung cấp hai hình thẻ 3x4 hoặc 4x6 cm cho nhân viên Lễ tân khi đến khám

If The Client’s employees would like to have a Health Certificate according to Circular No 32/2023/TT-BYT, please provide 2 photos 3x4 or 4x6 cm photo to Front Desk Officer on the checkup date.  
8. Hướng dẫn tra cứu hồ sơ bệnh án online
Để việc theo dõi hồ sơ bệnh án của mình được thuận tiện hơn, Quý khách có thể xem kết quả xét nghiệm và cận lâm sàng sau 24 giờ hoàn tất khám. Riêng phần báo cáo Tổng quát sẽ được cập nhật trên hệ thống sau 10-15 ngày làm việc kể từ ngày khám.
Để xem Bệnh án điện tử, Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn:
· Truy cập vào đường link: https://hsba.yersinclinic.com
· User name: nhập ID (số hồ sơ bệnh án) (được phát từng cá nhân vào ngày khám)

· Mật khẩu: Đối với khách hàng khám lần đầu: Nhập ngày tháng năm sinh của mình (đầy đủ 08 chữ số)
· Với khách hàng đã khám tại Yersin: nhập mật khẩu hiện tại Quý khách đang sử dụng (nếu đã từng đổi mật khẩu)
· Nên đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật cho Hồ sơ bệnh án của mình.
In order to keep track of your medical records more convenient, you can view laboratory and laboratory results 24 hours after completing the examination. Particularly, the General report will be updated on the system after 10-15 working days from the date of health checkup.
To view the Electronic Medical Record, please follow the instructions:
· Go to the link: https://hsba.yersinclinic.com
· User name: enter ID (number of medical records)
· Password: For first time customers: Enter your date of birth (full 08 digits)
·    For customers who have examined at Yersin: Enter the current password you are using (if you have changed your password)
· Change another password to ensure the security of your Medical Records.
9. Sơ đồ đến phòng khám Yersin/ Map
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